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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 19 

GRADE 4 

 

I. Nghe và khoanh vào đáp án đúng.             

 1.  

   

  

    

 

 2.   

    

  

 3. 

     

  

   

  

 4.    

 

 

 

II. Khoanh tròn một từ không cùng nhóm.  

1. A. animal  B. tiger  C. monkey   D. elephant 

2. A. bread   B. rice  C. hamburger  D. mineral water 

3. A. cinema  B. zoo  C. supermaket  D. dress 

4. A. T-shirt  B. blouse  C. ten   D. shorts 

5. A. how   B. who  C. to    D. where 

a. b. c. 

c. b. a. 

a. b. c. 

a. b. c. 
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III. Hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B.  

A   B  

1.What time does he have dinner? a.Because I want to buy a T-shirt. 1…….. 

2.Why do you go to the fashion shop? b.They are seventy thousand dong. 2…….. 

3.Why does she like monkeys? c.He has dinner at 6.00 p.m. 3…….. 

4.How much are the jeans? d.Because they can swing. 4…….. 

 

IV. Hoàn thành câu với một từ phù hợp. 

1. I go to school ................. Monday to Friday. 

2. What time do you get ................. ? 

3. My mother’s birthday is ................. the eighth of February. 

4. She has breakfast ................. half past six. 

5. There is a fence in ................. of my house  

V. Đọc và trả lời câu hỏi.  

Hi. My name is Linda. I like fish. It’s my favorite drink. I have a brother. His name is Peter. 

His favorite food is chicken. He likes apple juice. It’s his favorite drink. 

1. Does Linda like fish? 

................................... 

2. What is her favorite drink? 

.................................. 

3. Does Peter like apple juice? 

..................................... 

4. What is his favorite food? 

...................................... 

5. How many brother does Linda have ? 

...................................... 
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VI. Hoàn thành bài hội thoại sau.  

Sing   Thursday   when  do   during 

A. (1) ________ you like Music? 

B. Yes, I do 

A .(2)   _______ do you have it? 

B.  On Monday and ___________ 

A. What do you do ____________ Music lessons? 

B. We (5) ________songs in Vietnamese and English. 

VII. Săp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.  

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?/ 

  

2. is/ father/ strong/ my/ and/ big/./ 

  

3. she/ does/ what/ do/?/ 

  

4. doing/ are/ what/ you/Lan/ and/?/ 

  

5. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/./ 

  

VIII. Chọn một đáp án đúng nhất trong số A,B,D hoặc D. 

1.What time ……………you go to school? 

  A. does               B. do                    C. is                              D. are  

2.I am……………… I’d like some apple juice. 

 A. thirsty            B. hungry             C. hungry and thirsty    D. tired 

3.I  like monkeys because they can ……………... 

 A. sing                B. dance              C. swing                       D. talk 

4.What color is it?.......................brown. 
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 A. We’re            B. They’re            C. I’m                   D.It’s 

5.I love animals. Let’s go to the ___________ 

     A. supermarket    B.    post office     C. circus            D. cinema 

IX. Dựa vào tranh và các kí tự đã cho để viết được từ đúng.  

      

 

  1. OCTORD   

  

 

  2. EDARB     

 

 

    

 3. OZO   

 

  

 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  

_ _ _ 


